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Tiết 61
              THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG)
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
*Mục tiêu: HS Xác định được từ ngữ địa phương dựa trên những ngữ liệu của phần khởi động. Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	- GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: 
+ Em hãy kể một số từ ngữ địa phương được dùng ở địa phương em.
+ Em cho biết nghĩa của từ này?
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ và trả lời các câu hỏi.
-HS trả lời câu hỏi. GV nhận xét chốt kiến thức vào bài mới.
	-HS chỉ ra một số từ ngữ địa phương được dùng ở địa phương: 
VD: Xà phòng, mi tơi, bòng…..


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Mục tiêu: 
       - Học sinh hiểu được đặc điểm của từ ngữ địa phương và cách sử dụng từ ngữ địa phương trong  tác phẩm văn học
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	- Chia lớp làm 2 đội chơi mỗi đội trả lời 1 gói câu hỏi trên phiếu học tập sau: 
Gv cung cấp ngữ liệu 1,2, giao nhiệm vụ cho hs đọc các ngữ liệu và phát phiếu ht cho các đội:
	            Phiếu học tập số 1( Đội 1)

	Đọc ngữ liệu 1 và trả lời câu hỏi:
1- Nghĩa từ in đậm trong ngữ liệu được hiểu như thế nào? 
2-Theo em các từ đó được dùng ở những vùng miền nào?
3-Các từ này ở vùng miền khác phát âm như thế nào?
4-Các từ này có thể thay thế bằng từ nào mà ai cũng có thể hiểu?



	            Phiếu học tập số 2 ( Đội 2)

	Đọc ngữ liệu 2 và trả lời câu hỏi
-Nghĩa từ in đậm trong ngữ liệu được hiểu như thế nào? 
-Theo em các từ đó được dùng ở những vùng miền nào?
-Các từ này ở vùng miền khác phát âm như thế nào?
-Các từ này có thể thay thế bằng từ nào mà ai cũng có thể hiểu?


-HS thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Chốt nội dung lý thuyết (Tri thức tiếng Việt) GV dẫn dắt và nêu câu hỏi:
+ Em hiểu thế nào là từ ngữ địa phương? 
+ Các từ ngữ địa phương có đặc điểm gì? 
+ Sử dụng từ ngữ địa phương có tác dụng gì?
+ Cần lưu ý những gì khi sử dụng từ địa phương? 
  HS trả lời cá nhân- HS khác nhận xét
  GV bổ sung, chốt kiến thức




	I.Từ ngữ địa phương
1.Ngữ liệu 1: CHÚ GIỐNG CON BỌ HUNG
-Một đơn vị bộ đội trên đường hành quân, đến Quảng Bình, vào nghỉ tại nhà một ông cụ. Cụ già thăm hỏi từng chiến sĩ và chăm chú nhìn vào một chiến sĩ da ngăm đen, rồi nói một cách rất tự nhiên:
- Chú này giống con bọ hung.
 Người chiến sĩ là dân Bắc Bộ, không hiểu tiếng địa phương, lấy làm bối rối. sau đó mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy là...
 (Nguyễn Văn Tứ, Chuyện vui ngữ nghĩa)
 - Nghĩa: Chú này giống con bọ hung = Chú này rất giống con của bố .
-Từ in đậm: dùng ở Quảng Bình
- Vùng khác phát âm: bọ= bố, ba, tía, 
cha; hung = ghê, thế, quá
-Các từ này có thể thay thế bằng từ nào mà ai cũng có thể hiểu: Cha
2.Ngữ liệu 2.
                 Khi con tu hú gọi bầy
    Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
                Vườn râm dậy tiếng ve ngân
     Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào.
- Nghĩa từ in đậm trong ngữ liệu được hiểu   Bắp: ngô
- Các từ in đậm được dùng ở vùng Nam Bộ
- Các từ này ở vùng miền khác phát âm: ngô, bẹ
- Các từ này có thể thay thế bằng từ nào mà ai cũng có thể hiểu: ngô
3. Nhận xét
- Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương thường chỉ được dùng ở một vùng, miền nhất định.
- Từ ngữ địa phương thể hiện sự đa dạng trong ngôn ngữ của một cộng đồng
- Trong tác phẩm văn học, từ ngữ địa phương có thể được dùng nhằm tạo sắc thái địa phương cho câu chuyện, nhân vật... 
- Trong văn bản khoa học, hành chính… không được dùng từ ngữ địa phương. 
- Trong giao tiếp thông thường chỉ nên dùng từ ngữ địa phương khi trò chuyện thân mật với người nói cùng phương ngữ với mình.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
* Mục tiêu: 
- Học sinh làm được các bài tập và hiểu về từ ngữ địa phương qua các bài tập cụ thể.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	Nhiệm vụ 1: Tìm từ ngữ địa phương trong câu văn và giải thích, nêu tác dụng
- Trong câu văn sau, những từ nào có thể được xem là từ ngữ địa phương? Vì sao?
- HS đọc bài tập xác định yêu cầu của bài.
- HS suy nghĩ và làm việc cá nhân.
- HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chốt ý, chuẩn kiến thức.

- GV cho HS đọc bài tập 2,3
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm:
+ Liệt kê một số từ ngữ địa phương được sử dụng trong văn bản Chuyện cơm hến.
+ Những từ ngữ đó có nghĩa tương đương với từ ngữ ở địa phương em và từ ngữ toàn dân
+ Cho biết tác dụng của việc dùng từ ngữ địa phương của Huế trong Chuyện cơm hến.
- HS thực hiện yêu cầu, thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm lên trả lời.
- Các nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.















-Nhiệm vụ 2: Tìm một số từ ngữ địa phương chỉ sự vật ở các vùng miền.
- Gv cho hs chơi trò chơi truyền điện
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và chơi trò chơi
-GV nhận xét và chốt kiến thức.



	II. Luyện tập
Bài tập 1
- Từ ngữ địa phương: thẫu, vịm, trẹc, o
- Vì nó chỉ được sử dụng ở một vùng miền nhất định( miền Trung- Huế)
- Các từ ngữ toàn dân tương ứng: hộp, liễn, mẹt, cô


Bài tập 2+3
	Từ ngữ địa phương

	Từ ngữ toàn dân tương đương
	Ghi chú

	
Thẫu
	
Hộp 
	

	           Vịm
	Liễn
	

	Trẹc
	Mẹt
	

	o
	Cô
	

	Đậu phụng
	Lạc
	

	Mè
	Vừng
	

	Trụng
	Nhúng
	

	Duống
	Đưa xuống
	

	Xắt
	Cắt
	

	Lạt
	Nhạt
	



-Tác dụng: Trong Chuyện cơm hến, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sử dụng từ ngữ địa phương nhằm khắc hoạ không khí, sắc thái riêng của Huế, miêu tả lối nói riêng của người Huế. Tính chất địa phương của bài tản văn góp phần tạo ấn tượng sầu đậm về Huế và văn hoá Huế.
Nói về không gian văn hoá Huế bằng một số từ ngữ Huế thì sẽ nêu bật được sắc màu của Huế.
Bài tập 4
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ toàn dân tương đương
	Ghi chú

	Muỗng
	Thìa
	

	Đọi

	Bát
	

	Thơm
	Dứa
	

	Chạc
	Lạt
	

	ô
	Dù
	

	Nác
	Nước
	

	Mùng
	Mền
	

	Bố
	Cha
	

	Tắc
	Quất
	





HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
* Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm học tập

	- GV yêu cầu HS: Nếu trong lần nào đó em  đi du lịch, gặp một người ở vùng khác nói rất nhiều tiếng địa phương gây cho em sự khó hiểu, em sẽ làm gì ?
- HS suy nghĩ và thực hiện cá nhân.
- HS trả lời
- HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	-HS chia sẻ trước lớp:
+ xin lỗi bác cháu là người từ địa phương khác tới……..



* HUỚNG DẪN VỀ NHÀ
       - Hoàn thiện bài tập vào vở.
    - Chuẩn bị tiết 62 văn bản Hội lồng tồng.

